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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật - Luật Hiến pháp là môn học quan 

trọng trong hệ thống khoa học pháp lý. Dựa trên cơ sở học Học thuyết Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta cũng nhƣ tri thức chung của 

nhân loại về nhà nƣớc và pháp luật, luật hiến pháp. Môn học này trình bày chứng giải 

một cách khoa học các vấn đề cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, nội dung của luật hiến 

pháp. 

Lý luận nhà nƣớc và pháp luật – Luật Hiến pháp nghiên cứu các vấn đề cơ bản 

nhƣ nguồn gốc của nhà nƣớc và pháp luật; bản chất, chức năng, hình thức, kiểu nhà 

nƣớc và pháp luật; bộ máy nhà nƣớc; hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, quy phạm 

pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí, 

pháp chế xã hội chủ nghĩa và nhà nƣớc pháp quyền; ý thức pháp luật và văn hoá pháp 

lí. Lí luận nhà nƣớc và pháp luật nghiên cứu tất cả các kiểu nhà nƣớc và pháp luật, tuy 

nhiên nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa đƣợc coi là trọng tâm nghiên cứu của bộ 

môn khoa học pháp lí này, nội dung của Luật Hiến pháp. 

Điện Biên, ngày ...tháng .... năm 20... 

                               Ngƣời biên soạn  

                              

 

                               Th.S Nguyễn Thị Hƣơng 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT - LUẬT HIẾN 

PHÁP 

Mã môn học: C.LCHP 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

Vị trí,  tính chất của môn học 

- Vị trí:  Môn học lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật thuộc- Luật hiến pháp 

là môn học cơ sở ngành có tính chất quan trọng trong chƣơng trình đào tạo, trang bị 

các kiến thức lý luận cơ bản và hệ thống các ngành luật để ngƣời học có nền tảng 

nghiên cứu các ngành luật khác, đƣợc giảng ngay trong học kỳ đầu. 

 - Tính chất:  Môn học lý luận chung nhà nƣớc và pháp luật - Luật hiến pháp 

cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, những nội dung lý 

luận cơ bản về sự hình thành, kiểu nhà nƣớc và pháp luật, vai trò của nhà nƣớc và pháp 

luật trong đời sống xã hội, những kiến thức cơ bản về luật hiến pháp. 

Mục tiêu môn học 

 - Kiến thức: 

+ Sau khi nghiên cứu môn học này, sinh viên nắm đƣợc những vấn đề lý luận cơ 

bản về nhà nƣớc và pháp luật, những nội dung lý luận cơ bản về sự hình thành, phát 

triển của nhà nƣớc và pháp luật, bản chất, đặc trƣng, hình thức, chức năng, kiểu nhà 

nƣớc và pháp luật, vai trò của nhà nƣớc và pháp luật trong đời sống xã hội; 

+ Trang bị cho sinh viên lý thuyết cơ bản về luật hiến pháp, những nội dung chi 

tiết của luật hiến pháp nhƣ chính sách văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học và công 

nghệ, quốc phòng và an ninh quốc gia, quốc tịch, quyền và nghĩa vụcơ bản của công 

dân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong tổ chức bộ máy Nhà nƣớc 

CHXNCN Việt Nam nhƣ Quốc hội; Chính phủ;  các cơ quan Tƣ pháp; chính quyền địa 

phƣơng... 

 - Kỹ năng: Sinh viên biết vận dụng vào các học phần khác trong chuyên ngành 

của mình để học tập nghiên cứu góp phần xây dựng hệ thống pháp luật XHCN  ngày 

càng hoàn thiện hơn. 

 -  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học trong đánh giá các 

vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung của môn học. 
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 + Có ý thức học tập; biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn. 

+  Tuân thủ quy định “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”  mà ngành 

học đòi hỏi. 

Nội dung của môn học: 

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƢỚC 

Giới thiệu: Đối tƣợng nghiên cứu của lý luận nhà nƣớc và pháp luật, phƣơng pháp 

nghiên cứu lý luận nhà nƣớc và pháp luật; Nguồn gốc, đặc điểm và kiểu nhà nƣớc 

Mục tiêu:  

- Kiến thức:  

 Cung cấp cho học sinh các kiến thức về đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu lý 

luận chung. Các kiến thức cơ bản về nguồn gốc nhà nƣớc, đặc điểm của nhà nƣớc phân 

biệt Nhà nƣớc đơn nhất và Nhà nƣớc Liên bang. 

- Kỹ năng:  

 Vận dụng đƣợc những kiến thức về sự ra đời đặc điểm của Nhà nƣớc Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa và các môn học khác và thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có thái độ nghiêm trong túc nắm bắt kiến 

thức trên lớp và vận dụng vào thực tế. 

Nội dung chính: 

1.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA NHÀ NƢỚC VÀ 

PHÁP LUẬT 

1.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu của lý luận nhà nƣớc và pháp luật 

           Đối tƣợng nghiên cứu của lý luận nhà nƣớc và pháp luật là những nhóm vấn đề 

và các quan hệ cơ bản sau: 

 - Những vấn đề chung, cơ bản nhất của nhà nƣớc và pháp luật: Bản chất, đặc 

điểm, chức năng, vai trò và giá trị xã hội của nhà nƣớc và pháp luật, hình thức nhà 

nƣớc, hình thức pháp luật, Bộ máy nhà nƣớc, cơ chế điều chỉnh cuả pháp luật ... 

 - Những quy luật và những vấn đề có tính quy luật gắn với sự phát sinh, tồn tại 

và phát triển của Nhà nƣớc và pháp luật  

 - Những mối quan hệ cơ bản, điển hình và phổ biến của nhà nƣớc và pháp luật. 
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 - Những nguyên tắc, phƣơng pháp, hình thức tổ chức quyền lực nhà nƣớc, thiết 

lập trật tự pháp luật và pháp chế, xây dựng và thực hiện pháp luật, những phƣơng tiện 

và giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu lực và hiệu quả của nhà nƣớc và pháp luật.  

 Tóm lại lý luận nhà nƣớc và pháp luật là hệ thống tri thức về những vấn đề 

chung, cơ bản nhất của nhà nƣớc và pháp luật, về những quy luật phát sinh, tồn tại và 

phát triển đặc thù của nhà nƣớc và pháp luật, về những mối liên hệ cơ bản, những 

nguyên tắc, phƣơng pháp tổ chức quyền lực nhà nƣớc, thiết lập pháp chế xây dựng và 

thực hiện pháp luật. 

1.1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận nhà nƣớc và pháp luật 

 Phƣơng pháp nghiên cứu là những nguyên tắc và cách thức hoạt động khoa học 

nhằm đạt tới chân lý khách quan dựa trên cơ sở của minh chứng khoa học. Lý luận nhà 

nƣớc và pháp luật sử dụng các phƣơng pháp sau: 

 - Phân tích và tổng hợp 

 - Tiếp cận hệ thống 

 - Trừu tƣợng hóa khoa học 

 - Phƣơng pháp lịch sử và Logic 

 - Xã hội học 

 - So sánh 

1.2. NGUỒN GỐC, ĐẶC ĐIỂM VÀ KIỂU NHÀ NƢỚC 

1.2.1. Nguồn gốc của nhà nƣớc 

 Cơ sở kinh tế của xã hội CSNT là chế độ sở hữu chung về tƣ liệu sản xuất và 

sản phẩm lao động. 

 - Tổ chức thị tộc là cơ sở hình thành xã hội CSNT và là cơ sở tồn tại của chế độ 

CSNT. Mọi ngƣời trong thị tộc đề tự do, bình đẳng, không một ai có đặc quyển, đặc 

lợi đối với ngƣời khác trong cùng một thị tộc. 

 - Quyền lực xã hội và quy phạm xã hội trong chế độ CSNT 

          + Quyền lực trong xã hội CSNT là quyền lực xã hội, chƣa mang tính giai cấp và 

hệ thống quản lý còn rất đơn giản. Hội đồng thị tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của 

thị tộc. 

          + Trong xã hội CSNT chƣa có pháp luật nhƣng đã tồn tại những quy tắc xử sự 

chung thống nhất – đó là các quy phạm xã hội thể hiện ý chí chung của tất cả các thành 

viên trong xã hội bao gồm: các tập quán và tín điều tôn giáo. 

 - Sự tan ra của tổ chứ thị tộc và sự xuất hiện nhà nƣớc 
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 Nhà nƣớc là tổ chức quyền lực đặc biệt của XH bao gồm 1 lớp ngƣời đƣợc tác 

ra từ XH để chuyên thực thi quyền lực, nhăm tổ chức và quản lý XH, phục vụ lợi ích 

chung của toàn XH cung nhƣ lợi ích của lực lƣợng cầm quyền trong XH. 

1.2.2. Đặc điểm của Nhà nƣớc 

 - Nhà nước có quyền lực đặc biệt   (QL NN) 

 Nhà nƣớc là tổ chức đại diện chính thức cho toàn XH, vì vậy, QL nhà nƣớc là 

QL đặc biệt, bao chùm đời sống XH chi phối mọi cá nhân, tổ chức trong XH tác động 

đến mọi lĩnh vực của đời sống XH. 

 - Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ 

 Ngƣời dân không phân biệt huyết thống, dân tộc, giới tính sống trên một địa vực 

nhất định thì chịu sự quản lý của một NN nhất định, do vậy họ thực hiện quyền và 

nghĩa vụ trƣớc NN theo nơi mà họ cƣ trú. 

 - Nhà nước thực thi chủ quyền QG 

 Nhà nƣớc là tố chức duy nhất có đủ tƣ cách và khả năng đại diện chính thức và 

hợp pháp của quốc gia thay mặt quốc gia, dân tộc thực hiện và bảo vệ chủ quyền QG. 

Chủ quyền QG mang nội dung chính trị pháp lý nó thể hiện quyền quyết định tối cao 

và độc lập, tự quyết mọi vấn đề về đối nội, đối ngoại.  

 - Nhà nước ban hành PL, dùng PL làm công cụ quản lý XH 

 Nhà nƣớc là tổ chức duy nhất có quyền ban hành PL, mọi các nhân, tổ chức 

trong XH có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện PL một cách nghiêm chỉnh. 

 - Nhà nước quy định và thực hiện thu các loại thuế 

 Nhà nƣớc là một bộ máy đƣợc tách ra khỏi lao động sản xuất trực tiếp để 

chuyên thực hiện chức năng quản lý XH do vậy, nó phải đƣợc nuôi dƣỡng từ nguồn 

của cải do dân cƣ đóng gop. Thiếu thuế bộ máy NN không thể tồn tại đƣợc. Chỉ có NN 

có quyền quy định và thu các loại thuế. Nhà nƣớc phát hành tiền là phƣơng tiện trao 

đổi trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng của cải trong đời sống. 

1.2.3. Kiểu Nhà nƣớc 

 Kiểu NN là: Tổng thể những đặc điểm, đặc thù của một nhóm NN, qua đó phân 

biệt với nhóm Nhà nƣớc khác. 

  Theo quan điểm của CN Mác – Lê nin tƣơng ứng với mỗi hình thái kinh tế XH 

có giai cấp là một kiểu NN.  
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 - NN chủ nô: Cơ sở Kinh tế của NN chủ nô là quan hệ sản xuất, chiềm hữu nô 

lệ, đất đai và các tƣ liệu sản xuất khác hầu hêt thuộc sở hữu tƣ nhân của các chủ nô, kể 

cả nô lệ. 

 - NN PK: NN PK là bƣớc phát triển cao hơn so với NN chủ nô, cơ sở kinh tế 

của NN PK là quan hệ sản xuất PK mà đặc trƣng là sở hữu của địa chủ, PK về ruộng 

đất và bóc lột nông dân thông qua phát canh, thu tô. 

 - NN tƣ sản: Cơ sở kinh tế của NN tƣ sản là quan hệ quản xuất tƣ bản chủ nghĩa, 

đó là quan hệ sản xuất giữa nhà tƣ bản và công nhân lao động làm thuê. 

 - NN Xã hội chủ nghĩa: Cơ sở kinh tế của NN XHCN là quan hệ sản xuất XH 

chủ nghĩa mà đặc trƣng là chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Phân tích đối tƣợng nghiên cứu của khoa học lý luận chung về nhà nƣớc và 

pháp luật ? 

Câu 2: Phân tích phƣơng pháp nghiên cứu của khoa học lý luận chung về nhà nƣớc và 

pháp luật ? 

Câu 3: Tại sao lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật là khoa học pháp lý cơ sở có ý 

nghĩa phƣơng pháp luận đối với các khoa học pháp lý chuyên ngành ? 

 

CHƢƠNG II: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƢỚC 

Giới thiệu: Bản chất nhà nƣớc, bản chất của Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay, chức 

năng Nhà nƣớc, phân loại chức năng nhà nƣớc, chức năng của nhà nƣớc Việt 

Nam hiện nay.  

Mục tiêu:  

- Kiến thức:  

  Cung cấp cho học sinh các kiến thức lý luận cơ bản về bản chất của nhà nƣớc 

nói chung và bản chất của Nhà nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói 

riêng.Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về chức năng của nhà nƣớc, nhận 

diện đƣợc các chức năng cơ bản của nhà nƣớc. Từ đó, học sinh liên hệ đƣợc với các 

chức năng cơ bản của Nhà nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

- Kỹ năng:  
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 Vận dụng đƣợc những kiến thứclý luậnvề bản chất của Nhà nƣớc Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa và các môn học khác và thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

 Có thái độ nghiêm trong túc nắm bắt kiến thức trên lớp và vận dụng vào thực tế. 

Nội dung chính: 

2.1. BẢN CHẤT NHÀ NƢỚC 

2.1.1. Khái niệm bản chất nhà nƣớc 

 Bản chất của Nhà nƣớc là: Tổng hợp những mặt, những mối liên hệ, những 

thuộc tính tất nhiên, tƣơng đối ổn định bên trong của nhà nƣớc, quy định sự tồn tại, 

phát triển của nhà nƣớc.  

Bản chất nhà nƣớc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, song quan trọng nhất là cơ 

sở kinh tế và cơ sở xã hội của nhà nƣớc. 

Khác nhau, song quan trọng nhất và cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của nhà nƣớc. Cơ sở 

kinh tế và cơ sở xã hội của nhà nƣớc ở mỗi thời kỳ phát triển khác nhau thì khác nhau 

nên nội dung bản chất của nhà nƣớc cũng biến đổi theo những thay đổi trong cơ sở 

kinh tế và cơ sở xã hội của nhà nƣớc. 

a. Tính xã hội của Nhà nƣớc 

 Trong nhà nước, giai cấp thống trị chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các tầng 

lớp giai cấp khác. Do vậy, ngoài tư cách là công cụ để duy trì sự thống trị, nhà nước 

còn là công cụ để bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội. 

Nhà nƣớc không chỉ quan tâm đến lợi ích của giai cấp thống trị mà còn quan tâm đến 

lợi ích của các tầng lớp khác. Nhà nƣớc giữ vai trò là ngƣời bảo vệ những nhóm ngƣời 

yếu thế và dễ bị tổn thƣơng trong xã hội nhƣ: ngƣời già, trẻ em, ngƣời tàn tật... 

b . Tính giai cấp của nhà nƣớc 

 Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.Để thực 

hiện sự thống trị của mình, giai cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nƣớc, cùng 

cố và duy trì quyền lực về chính trị, kinh tế, tƣ tƣởng, đối với toàn xã hội. 

 Nhƣ vậy, Nhà nƣớc do giai cấp thống trị lập ra, là một bộ máy cƣỡng chế đặc 

biệt, là công cụ duy trì sự thống trị của giai cấp thống trị, đàn áp giai cấp bị trị, bảo vệ 

địa vị và lợi ích của giai cấp thống trị. Đó là tính giai cấp của nhà nƣớc. 

 Tóm lại, tính xã hội và tính giai cấp là hai mặt cơ bản thống nhất thể hiện bản 

chất của bất kỳ nhà nƣớc nào, chúng luôn gắn bó chặt chẽ, đan xen nhau. Dù trong xã 


